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ANSWER KEY 
Put a cross (X) over the correct answer. 

 

 
SECTION B 
Reading Comprehension (2 marks) 

SECTION C 
Cloze Text (1.5 marks) 
 

Notes 

1 2 3 4 5     1 2 3 4 5  Choose A Delete A Choose A again 

A A A A A     A A A A A   A   A   A   

B B B B B     B B B B B   B   B   B   

C C C C C     C C C C C   C   C   C   

D D D D D     D D D D D   D   D   D   

 
SECTION D 
Translation (1.5 marks) 

1. Việc lựa chọn và thiết kế đường phụ thuộc vào tính chất của nền đường; thời gian thi công cho phép; 

và việc cung cấp vật liệu địa phương và nhập khẩu. 

2. Ngành Kỹ thuật giao thông áp dụng các nguyên lý khoa học và công nghệ cho mọi hình thức giao 

thông vận tải. 

3. Trụ tháp có thể có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng hình chữ H, chữ A hoặc chữ Y ngược là 

những hình dạng phổ biến nhất. 

4. Freeways are major roads with separated lanes without traffic lights or stop signs. 

5. There are two primary categories of service provided by roadways such as accessibility and mobility. 

THE END./. 

SECTION A 
Multiple Choice (5 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

Candidate’s number 
(Số báo danh) 

 
 

……………………….
. 


